Bài 36: TỔNG KẾT VỀ CÂY CÓ HOA ( Tiếp theo)
     II/ Cây với môi trường:

1/ Các cây sống dưới nước:

· Thân, cuống lá mềm, xốp (dự trữ khí)

· Lá trải rộng (ở trên mặt nước)

· Rễ không có lông hút.

2/ Các cây sống trên cạn:

· Rễ ăn sâu và lan rộng .

· Lá có lông hoặc sáp dày ( hạn chế sự thoát hơi nước.

· Rừng rậm: ít ánh sáng ( cây vươn cao để nhận ánh sáng.

· Ở đồi trống: đủ ánh sáng ( phân cành nhiều.

3/ Cây sống trong những môi trường đặc biệt:

· Trên các bãi lầy ngập thủy triều ở ven biển(Cây đước có rễ chống giúp cây đứng vững.

· Ở sa mạc, khí hậu khô nóng ( thân mọng nước, lá biến thành gai hoặc có rễ dài ăn sâu và lan rộng(xương rồng...)

Câu hỏi củng cố:
Câu 1. Cây nào dưới đây không sống trên cạn ?

A. Cây chuối      B.  Cây nong tằm             C. Cây cau               D. Cây trúc đào

Câu 2. Cây nào dưới đây có rễ chống ?

A. Cây ổi            B. Cây đước                     C. Cây lúa                D. Cây bưởi
Câu 3. Những cây sống ở vùng sa mạc khô hạn thường có đặc điểm nào dưới đây ?

1. Thân mọng nước

2. Rễ chống phát triển
3. Rễ rất dài, ăn sâu vào lòng đất hoặc bò lan rộng và nông trên mặt đất

4. Lá có kích thước nhỏ hoặc tiêu biến thành gai

A. 1, 3, 4

B. 1, 2, 3

C. 2, 3, 4

D. 1, 2, 3, 4

Câu 4. Hiện tượng cuống lá phình to, mềm và xốp ở cây bèo Nhật Bản có ý nghĩa gì ?

A. Giúp cây dự trữ chất dinh dưỡng

B. Giúp cây hấp thụ nước và muối khoáng triệt để hơn

C. Giúp cây dễ dàng nổi trên mặt nước

D. Giúp cây đào thải các chất dư thừa ra ngoài cơ thể

Câu 5. Nhóm nào dưới đây gồm những cây sống trong vùng ngập mặn ?

A. Tất cả đáp án đều sai
B. Bần, mắm, đước

C. Bụt mọc, vẹt, lim

D. Sưa, hoàng đàn, tuế
...................................//...................//......................................

CHƯƠNG VIII. CÁC NHÓM THỰC VẬT

Bài 37: TẢO

I/ Cấu tạo của tảo:

a) Quan sát tảo xoắn (tảo nước ngọt): SGK
b) Quan sát rong mơ (tảo nước mặn): SGK

c) Kết luận: tảo là thực vật bậc thấp vì chưa có rễ, thân, lá thực sự; có cấu tạo đơn bào hoặc đa bào đơn giản, có chứa diệp lục.
II/ Một vài tảo khác thường gặp:

a) Tảo đơn bào: H.37.3 (tảo tiểu cầu, tảo silic ở nước ngọt).

b) Tảo đa bào: H.37.4 (tảo vòng ở nước ngọt; rau diếp biển, rau câu, tảo sừng hươu ở nước mặn)

III/ Vai trò của tảo:

1/ Ích lợi: 

· Cung cấp thức ăn cho động vật ở nước.

· Làm thức ăn cho người, gia súc

· Làm thuốc

2/ Tác hại: 

· Tảo xoắn, tảo vòng quấn gốc lúa, làm lúa khó phát triển.

· Một số tảo đơn bào sinh sản nhanh, khi chết gây ô nhiễm nước.

Câu hỏi củng cố:
Câu 1. Loại tảo nào dưới đây có màu xanh lục ?

A. Rong mơ      B. Tảo xoắn               C. Tảo nâu      D. Tảo đỏ

Câu 2. Loại tảo nào dưới đây có cấu tạo đơn bào ?

A. Rau diếp biển                 B. Tảo tiểu cầu

C. Tảo sừng hươu               D. Rong mơ

Câu 3. Loại tảo nào dưới đây có môi trường sống khác với những loại tảo còn lại ?

A. Tảo sừng hươu                              B. Tảo xoắn

C. Tảo silic                                        D. Tảo vòng

Câu 4. Vì sao nói “Tảo là thực vật bậc thấp” ?

A. Vì chúng không có khả năng quang hợp

B. Vì cơ thể chúng có cấu tạo đơn bào

C. Vì cơ thể chúng chưa có rễ, thân, lá thật sự.

D. Vì chúng sống trong môi trường nước.

Câu 5. Tảo có vai trò gì đối với đời sống con người và các sinh vật khác ?

A. Cung cấp nguồn nguyên liệu trong công nghiệp sản xuất giấy, hồ dán, thuốc nhuộm… ngoài ra còn được sử dụng làm phân bón, làm thuốc.

B. Cung cấp nguồn thức ăn cho con người và nhiều loài động vật.

C. Cung cấp ôxi cho hoạt động hô hấp của con người và hầu hết các sinh vật khác.

D. Tất cả các phương án đưa ra.

...................................//...................//......................................

Bài 38: RÊU – CÂY RÊU
I/ Môi trường sống của rêu: nơi ẩm ướt

II/ Quan sát cây rêu:

· Cơ thể đa bào (có thân ngắn, không phân cành, lá nhỏ mỏng, rễ giả có khả năng hút nước)

· Chưa có mạch dẫn
III/ Túi bào tử và sự phát triển của rêu:

Rêu sinh sản bằng bào tử (nằm trong túi bào tử có ở ngọn cây rêu); bào tử nảy mầm thành cây con.

IV/ Vai trò của rêu:

· Tạo chất mùn, than bùn

· Làm phân bón, chất đốt.

Câu hỏi củng cố:
Câu 1. Rêu sinh sản theo hình thức nào ?

A. Sinh sản bằng bào tử                           B. Sinh sản bằng hạt

C. Sinh sản bằng cách phân đôi               D. Sinh sản bằng cách nảy chồi

Câu 2. Trên cây rêu, cơ quan sinh sản nằm ở đâu ?

A. Mặt dưới của lá cây

B. Ngọn cây

C. Rễ cây

D. Dưới nách mỗi cành

Câu 3. Ở cây rêu không tồn tại cơ quan nào dưới đây ?

A. Rễ giả      B. Thân                  C. Hoa           D. Lá

Câu 4. Rêu khác với thực vật có hoa ở đặc điểm nào dưới đây ?

A. Thân chưa có mạch dẫn và chưa phân nhánh

B. Chưa có rễ chính thức

C. Chưa có hoa

D. Tất cả các phương án đưa ra

Câu 5. So với tảo, rêu có đặc điểm nào ưu việt hơn ?

A. Có thân và lá chính thức

B. Có rễ thật sự

C. Thân đã có mạch dẫn

D. Không phụ thuộc vào độ ẩm của môi trường
...................................//...................//......................................

Bài 39: QUYẾT – CÂY DƯƠNG XỈ
I/ Quan sát cây dương xỉ:
a) Cơ quan sinh dưỡng: 

· Lá non cuộn tròn, lá già có cuống dài

· Thân ngầm, hình trụ, Rễ thật, có mạch dẫn

b) Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ: 

Dương xỉ sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

II/ Một vài loại dương xỉ thường gặp: cây rau bợ, cây lông cu li

III/ Quyết cổ đại và sự hình thành than đá: sgk/ trang 130

Câu hỏi củng cố:
Câu 1. Đặc điểm nào dưới đây có ở dương xỉ mà không có ở rêu ?

A. Sinh sản bằng bào tử                                  B. Thân có mạch dẫn

C. Có lá thật sự                                               D. Chưa có rễ chính thức

Câu 2. Dương xỉ sinh sản như thế nào?

A. Sinh sản bằng cách nảy chồi                     B. Sinh sản bằng củ

C. Sinh sản bằng bào tử                                 D. Sinh sản bằng hạt

Câu 3. Ở dương xỉ, nguyên tản được hình thành trực tiếp từ

A. Bào tử.                                                       B. Túi bào tử.

C. Giao tử.                                                      D. cây rêu con.

Câu 4. Cây nào dưới đây thuộc nhóm Quyết ?

A. Rau sam            B. Rau bợ                      C. Rau ngót           D. Rau dền

Câu 5. Khi nói về các đại diện của nhóm Quyết, nhận định nào dưới đây là sai ?

A. Có rễ thật                                                B. Chỉ sống ở cạn

C. Thân có mạch dẫn                                  D. Sinh sản bằng bào tử
                                                    Hết
